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ĐỀ ÔN SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm):



Câu 1: Thân nhiệt của bạn An trong cùng khung giờ sáng các ngày trong tuần được ghi lại ở bảng sau:
	Thời điểm
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
Nhiệt độ 
	

	

	

	

	

	

	



Bạn An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào?
A. Xem ti vi
B. Lập bảng hỏi
C. Ghi chép số liệu thống kê hàng ngày
D. Thu thập từ các nguồn có sẵn như: sách, báo, web.

Câu 2: Trong các dữ liệu thống kê thu thập được, những dữ liệu thống kê là số được biểu diễn bằng số thực gọi là: 
	A. Dữ liệu định lượng
	B. Dữ liệu định tính
	C. Dữ liệu số
	D. Dữ liệu không phải số



Câu 3: Bốn lớp 8A, 8B, 8C, 8D được thống kê là những lớp có tỉ lệ học sinh xếp loại học tập cao hơn so với các lớp còn lại của khối 8 với xếp loại Đạt  không vượt quá 16%  tổng xếp loại học tập của lớp. Người ta đã lập biểu đồ cột kép dưới đây để thống kê tỉ lệ xếp loại học tập của bốn lớp 8A, 8B, 8C, 8D. Hỏi người ta đã ghi nhầm xếp loại học tập của lớp nào? 
	[image: ]

	A. 8A
	B. 8B
	C. 8C
	D. 8D








Câu 4: Một cửa hàng đã phỏng vấn khách hàng về sự lựa chọn món ăn và nhận được kết quả là người thích món phở,  người thích món bún bò, người thích món bánh mì, người thích món gỏi cuốn. Từ đó, cửa hàng đã đưa ra tổng kết sau: 45% số người thích món phở, 25% số người thích món bún bò, 18% số người món bánh mì, 11% số người thích món gỏi cuốn. Hỏi cửa hàng đã thống kê sai số người thích món:
	A. Phở
	B. Bún bò
	C. Bánh mì
	D. Gỏi cuốn



Câu 5: Nhóm những động vật nào dưới đây được phân loại theo theo tiêu chí sống trên cạn:
	A. Cá voi, mèo, gà, sư tử
	B. Ngựa, voi, gà, mèo
	C. Hổ, báo, cá, chồn
	D. Chó, mèo, cá, hổ 



Câu 6: Nhóm các nước dưới đây được phân loại theo những tiêu chí các nước Nam Á:
	A. Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia
	C. Afghanistan, Ấn Độ, Bangladesh , Pakistan

	B. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mông Cổ
	D. Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam







Câu 7: Gieo một con xúc xắc  lần, thấy mặt  chấm xuất hiện   lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt  chấm” là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 8: Trong trò chơi gieo xúc xắc, khi số lần gieo xúc xắc ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” ngày càng gần với số thực nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Phần II. Tự luận (8,0 điểm):


Bài 1: (1,0đ) Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của khách hàng về bốn nhãn hiệu mì ăn liền X, Y, Z, T (mỗi khách hàng chỉ chọn một nhãn hiệu mì ăn liền)
	Nhãn hiệu mì ăn liền
	X
	Y
	Z
	T

	Số người chọn
	7
	11
	40
	42


 Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau:
a. Nhãn hiệu mì ăn liền Z là sự lựa chọn của mọi người.
b. Nhãn hiệu mì ăn liền T là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.
	




Bài 2: (1,0đ) Biết  là đường trung bình của  trong hình bên và . Tính khoảng cách ?
	[image: ]









Bài 3: (1,0đ) Cho tập hợp và . Lập ra tất cả các chữ số có hai chữ số , trong đó và . Xét biến cố A: “Số tự nhiên lập được là số lớn hơn 14”.
a. Viết tập hợp K các kết quả thuận lợi của biến cố A
b. Tính xác suất của biến cố A.

Bài 4: (1,0đ) Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 10, hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. 
a. Tính xác suất biến cố A: “Thẻ lấy ra ghi là số nguyên tố”. 
b. Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Thẻ lấy ra ghi là số chia hết cho 3" ngày càng gần đến số thực nào? 


Bài 5: (1,0đ) Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn tỉ lệ số dân của các châu lục tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2020. Năm 2020 tổng số dân của năm châu lục là triệu người. 
	[image: ]


a. Tính số dân của Châu Á năm 2020.
b. Số dân của Châu Á năm 2020 nhiều hơn các châu lục còn lại khoảng bao nhiêu triệu người?


Bài 6: (2,0đ) Cho tứ giác ABCD. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho E là trung điểm của AC. Từ E kẻ và .
a. 

 Tính .
b. 

 Chứng minh: 
c. 

Chứng minh:


[image: ]Bài 7: (1,0đ)  Tính chiều cao  của cây được mô phỏng như hình bên dưới. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Biết 
	






Hết


ĐỀ ÔN SỐ 2
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Kết quả về mức độ hài lòng của 20 khách hàng về chất lượng trà sữa của một cửa hàng A được thu thập vào bảng thống kê. Cách thu thập dữ liệu nào là hợp lí nhất?
A. Phỏng vấn			B. Thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, …
C. Làm thí nghiệm		D. Lập phiếu khảo sát
Câu 2. Trong các dữ liệu, dữ liệu thống kê thu thập được không phải là số được gọi là:
A. Dữ liệu định lượng		B. Dữ liệu chữ
C. Dữ liệu số				D. Dữ liệu định tính
Câu 3. Công ty Điện Tử chuyên phân phối nước giải khát với 4 cửa hàng chính. Theo
chỉ tiêu thì mỗi cửa hàng phải bán hết 50 thùng mỗi tuần. Kế toán công ty đã lập một biểu đồ cột kép để biểu diễn số lượng thùng nước giải khát đã bán và số lượng còn lại trong mỗi cửa hàng sau đầu tiên mở bán. Tuy nhiên, có vẻ như kế toán đã ghi nhầm số liệu của một cửa hàng trong biểu đồ đó. Dựa trên số liệu từ biểu đồ, hãy xác định cửa hàng nào có số liệu bị ghi nhầm?
[image: ]
A. Cửa hàng 1		B. Cửa hàng 2	C. Cửa hàng 3	D. Cửa hàng 4
Câu 4. Trường THCS A tổ chức hội thi cờ tướng cho 4 khối. Hội thi thu hút 100 học sinh tham gia, trong đó, khối 6 tham gia 35 em, khối 7 tham gia 15 em, khối 8 tham gia 30 em. Sau hội thi, ban tổ chức tiến hành tổng kết về số lượng học sinh tham gia theo từng khối: khối 6 chiếm 35%, khối 7 chiếm 15%, khối 8 chiếm 30%, khối 9 chiếm 25%. Hỏi ban tổ chức đã thống kê sai tỉ lệ của khối nào?
A. Khối 8		 B. Khối 6		C. Khối 9		D. Khối 7
Câu 5. Nhóm động vật nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí trên cạn:
A.Chó, mèo cá, hổ			B. Ngựa, bò , Lợn, gà		
C. Cá voi, cua, ốc, tôm		D. Hổ, Báo, cá, chồn
Câu 6. Nhóm các nước dưới đây được phân loại theo tiêu chí các nước thuộc khu vực Đông Nam Á:
A. Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào		B. Việt Nam, Lào, Campuchia		
C. Lào	, UAE, Thái Lan		           D. Malaysia, Singapo, Iraq
Câu 7. Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt Sấp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa” là:




A. 		B . 			C . 			D . 
Câu 8. Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Khi số lần gieo đủ lớn, xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm nhỏ hơn 4” càng gần với số thực nào?
A. 10%		B. 20%		C. 50%		D. 80%
PHẦN 2: TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Một cửa hàng trái cây tiến hành thống kê theo tỉ lệ phần trăm tất cả các loại trái cây mà cửa hàng bán trong tháng 02/2025. Kết quả được ghi lại theo bảng sau:
	Loại trái cây
	Cam
	Táo 
	Bưởi
	Lê
	Dưa hấu

	Tỉ lệ
	30%
	38%
	12%
	9%
	11%


Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau:
a. Cam được khách hàng mua nhiều nhất.
b. Táo là sự lựa chọn hàng đầu của cửa hàng.

Câu 2. (1,0 điểm) Để thiết kế mặt tiền cho căn nhà cấp bốn, sau khi xác định chiều dài mái PQ =1,5m. Em hãy tính giúp chú thợ xem chiều dài mái DE bằng bao nhiêu? Biết PQ là đường trung bình của  DEC ( xem hình vẽ minh hoạ).

[image: ]
Câu 3. (1,0 điểm) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 50.
a. Viết tập hợp M các kết quả thuận lợi của biến cố A:“số tự nhiên viết ra chia hết cho 5”.
b. Tính xác suất của biến cố A.
Câu 4. (1,0 điểm) Bạn Minh gieo con xúc xắc 120 lần. Kết quả được ghi lại theo bảng sau:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	12
	34
	21
	11
	9
	33


a. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: “Gieo được mặt có số chấm chia hết cho 2”.
b. Khi số lần gieo càng lớn xác suất thực nghiệm của biến cố B: “ Gieo được mặt có số chấm là số lẻ” càng gần đến số thực nào?

Câu 5. (1,0 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên dưới biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu năm 2020. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu (ước đạt) 6,15 triệu tấn gạo.
a) Tính khối lượng gạo nếp xuất khẩu?
b) Khối lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn gạo thơm bao nhiêu triệu tấn?
[image: ]
Câu 6. (2,0 điểm) Cho hình thang ABCD ( AB // CD, AB < CD ). AC cắt BD tại M. Kẻ qua M đường thẳng song song với AB cắt AD, BC lần lượt tại I và K


a. Cho:Tính 
b. Kẻ Bx // AD, Bx cắt AC, CD tại E, F
Kẻ Ay // BC, Ay cắt BD, CD tại P, Q. Chứng minh rằng: PE // IK
c. Biết AB = a, CD = b. Tính IK theo a và b.
Câu 7. (1,0 điểm) Tính chiều cao AH của toà nhà? [image: ]
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